
Danh sách những người nhiễm bệnh ở thành phố Funabashi

Số Tuổi Giới tính Nơi cư trú Nghề nghiệp
Con đường

lây nhiễm

Ngày khởi phát

 triệu chứng
Ngày xác định

Mức độ

nghiêm trọng

Nơi điều trị

y tế
Thông tin thêm

5880
Trong độ tuổi 

50-59
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
nơi làm việc 7/11 7/14 Nhẹ Cơ sở y tế

5881
Trong độ tuổi 

50-59
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/12 7/14 Nhẹ -

5882
Trong độ tuổi 

50-59
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi

công việc

bán thời gian
- 7/12 7/14 Nhẹ Cơ sở y tế

5883
Trong độ tuổi 

từ 60-69
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên trong cá

c tổ chức đoàn thể
nơi làm việc 7/6 7/14 Nhẹ Cơ sở y tế

5884
Trong độ tuổi 

10-19
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
Sinh viên - 7/13 7/14 Nhẹ -

5885
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/7 7/14 Nhẹ -

5886
Trong độ tuổi 

từ 60-69
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi
Thất nghiệp Nhà riêng 7/11 7/14 Nhẹ Cơ sở y tế

5887
Trong độ tuổi 

50-59
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/8 7/14 Nhẹ -

5888
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
Nhà riêng 7/12 7/14 Nhẹ -

5889
Trong độ tuổi 

10-19
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
Sinh viên Nhà riêng 7/13 7/14 Nhẹ -

5890
Trong độ tuổi 

40-49
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi

công việc

bán thời gian
Nhà riêng 7/12 7/14 Nhẹ -

5891
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/12 7/14 Nhẹ -

5892
Trong độ tuổi 

từ 60-69
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
- Nhà riêng 7/7 7/14 Nhẹ -

5893
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
Sinh viên - 7/8 7/14 Trung bình Cơ sở y tế

5894 Dưới 10 tuổi Nữ
Trong thành phố 

Funabashi
Trẻ sơ sinh Nhà riêng 7/7 7/14 Nhẹ -

5895
Trong độ tuổi 

40-49
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi
- - 7/12 7/14 Nhẹ -

5896
Trong độ tuổi 

50-59
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi
Thất nghiệp Nhà riêng 7/12 7/14 Nhẹ

Khách sạn 

Funabashi

5897
Trong độ tuổi 

từ 60-69
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/12 7/13 Nhẹ Cơ sở y tế



Số Tuổi Giới tính Nơi cư trú Nghề nghiệp
Con đường

lây nhiễm

Ngày khởi phát

 triệu chứng
Ngày xác định

Mức độ

nghiêm trọng

Nơi điều trị

y tế
Thông tin thêm

5898
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên trong cá

c tổ chức đoàn thể
- 7/14 7/14 Nhẹ -

5899
Trong độ tuổi 

40-49
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi
- - 7/13 7/14 Nhẹ -

5900
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/9 7/13 Nhẹ Cơ sở y tế

5901
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/12 7/14 Nhẹ

Khách sạn 

Funabashi

5902
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/13 7/14 Nhẹ

Khách sạn 

Funabashi

5903
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/12 7/14 Nhẹ

Khách sạn 

Funabashi

5904
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
nơi làm việc 7/13 7/14 Nhẹ -

5905
Trong độ tuổi 

50-59
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
Nhà riêng 7/9 7/14 Trung bình Cơ sở y tế

5906
Trong độ tuổi 

50-59
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi
- Nhà riêng 7/8 7/14 Nhẹ -

5907
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
- - 7/13 7/14 Nhẹ -

5908
Trong độ tuổi 

40-49
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
- - 7/11 7/13 Nhẹ -

5909
Trong độ tuổi 

40-49
Nữ

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/13 7/14 Nhẹ -

5910
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
- - 7/8 7/14 Nhẹ -

5911
Trong độ tuổi 

40-49
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
- 7/13 7/14 Nhẹ -

5912
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 

Funabashi
- - 7/13 7/14 Nhẹ -

5913
Trong độ tuổi 

50-59
Nam

Trong thành phố 

Funabashi

Nhân viên 

công ty
nơi làm việc 7/13 7/14 Nhẹ

Khách sạn 

Funabashi


